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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa xét nghiệm 

Medical Testing Laboratory Laboratory Department 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành 

Organization: Ha Thanh Private General Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh 

Field of medical testing: Hematology, Biochemistry, Microbiology 

Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Khánh Hội 

Người có thẩm quyền ký/Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Nguyễn Khánh Hội 

Các chỉ tiêu được công nhận/ 
Accredited tests 

2. Lưu Thị Vũ Nga 

3. Trần Thị Hồng Ngọc 

4. Nguyễn Văn Thọ 

5. Hoàng Thị Mai 

6. Phan Ngọc Minh 

7. Nguyễn Thị Hiền 

8. Vũ Việt Trinh 

9. Phạm Hương Ly 

10. Đinh Xuân Mạnh 

11. Trần Minh Thuý 

12. Nguyễn Thị Hoài Thu 

Số hiệu/ Code: VILAS Med 145 

Hiệu lực/ Validation:  21/07/2024 

Địa chỉ/ Address:    61 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Ba Đình, Hà Nội 

Địa điểm/ Location: 61 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại/ Tel:  0243. 765.5599                                  Fax:   

E-mail:  khoaxetnghiem@benhvienhathanh.vn  Website:  

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 
LIST OF EXTENTION ACCREDITED MEDICAL TESTS 
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Lĩnh vực xét nghiệm:    Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu có) 

Type of sample 
(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Bệnh phẩm từ vị trí 
tổn thương 

Specimen form 
infections organs 

Xác định vi khuẩn Gram âm và 
Gram dương 
Detection of Gram-negative 
bacteria and Gram- positive 
bacteria 

Nhuộm Gram 
Gram staining 

XN-QTVS-01 
(2023) 

2. 

Huyết tương (Lithium 
Heparin) 

Plasma (Lithium 
Heparin) 

HbsAg Test nhanh 
Rapid test HBsAg 

Sắc ký miễn dịch 
Immuno-

chromatographic  

XN-QTVS-02 
(2023) 

 
Ghi chú/ Note:  XN-QTVS: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method  
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